
UBND QUẬN DƯƠNG KINH
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1 THCS Hưng Đạo 10,280,000 993 10,352 6,682,000 514,000 1,028,000 2,056,000 3,084,000

2 THCS Hải Thành 6,462,000 700 9,231 4,200,300 323,100 646,200 1,292,400 1,939,000

3 THCS Anh Dũng 10,933,000 680 16,078 7,106,450 546,650 1,093,300 2,186,600 3,280,000

4 THCS Hòa Nghĩa 17,603,000 946 18,608 11,441,950 880,150 1,760,300 3,520,600 5,280,900

5 THCS Đa Phúc 18,020,000 880 20,477 11,713,000 901,000 1,802,000 3,604,000 5,406,000

6 Tiểu học Anh Dũng 26,516,000 709 37,399 17,235,400 1,325,800 2,651,600 5,303,200 7,955,000

7 Tiểu học Đa Phúc 15,200,000 915 16,612 9,880,000 760,000 1,520,000 3,040,000 4,560,000

8 Tiểu học Hòa Nghĩa 8,065,000 983 8,204 5,242,250 403,250 806,500 1,613,000 2,420,000

9 Tiểu học Hải Thành 10,000,000 796 12,563 6,500,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000

10 Tiểu học Hưng Đạo 14,540,000 1,025 14,185 9,451,000 727,000 1,454,000 2,908,000 4,362,000

11 Tiểu học và THCS Tân Thành 10,190,000 990 10,293 6,623,500 509,500 1,019,000 2,038,000 3,057,000

TỔNG CỘNG 147,809,000 9,617 15,370 96,075,850 7,390,450 14,780,900 29,561,800 44,343,900

TỔNG HỢP KINH PHÍ NHỮNG ĐỒNG TIỀN NHỎ VÌ NGHĨA TÌNH LỚN, TẶNG QUÀ ĐẦU XUÂN

 GIÚP BẠN NGHÈO VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM NĂM 2025

Tổng số tiền 
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Phân bổ kinh phí tại các trường Tiểu học và THCS
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